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Câu 1. Nếu giá hàng  hóa X tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với  hàng hóa Y về phía bên trái:
A.  X và Y là hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng
B.  X và Y là hàng hóa thay thế trong tiêu dùng
C.  X và Y là hóa thay thế trong sản xuất
D. Y là hàng hóa cấp thấp
Câu 2. Nếu A và B là hai hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và khi giá hàng hóa A tăng làm cầu hàng hóa B:
A. Tăng                                     C. Giảm
B. Không đổi                             D. Có thể tăng và giảm
Câu 3. Trong nền kinh tế thị trường,giá cân bằng được xác định bởi:
A. Cung hàng hóa                                         C. Chi phí sản xuất hàng hóa
B. Tương tác giữa cung và cầu                     D. Cầu hàng hóa
Câu 4. Một đường cầu thẳng đứng có độ co giãn theo giá là:
A. Giữa không và 1             B. Bằng không   C. Một             D. Lớn hơn 1
Câu 5. Nếu ban đầu giá cân bằng của sản phẩm X là P1*= 10đ/sản phẩm,sau khi chính phủ đánh thuế t = 3đ/sản phẩm làm giá cân bằng tăng  P2*= 12.5đ/sản phẩm thì ta có thể kết luận
A. Cầu ít co giãn                   C. Cầu hoàn toàn co giãn
B. Cầu co giãn                      D. Cầu hoàn toàn không co giãn
Câu 6.  Giá giá vé xem phim buổi ban ngày dẫn đến tổng doanh thu bán vé giảm xuống, ta kết luận cầu theo giá đối với phim ban ngày:
A. Ít co giãn   B. Co giãn   C. Co giãn đơn vị    D. Co giãn hoàn toàn       
Câu 7. Cung hàng hóa thay đổi khi:
A. Nhu cầu hàng hóa thay đổi
B. Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi
C. Công nghệ sản xuất thay đổi
D. Sự xuất hiện của người tiêu dùng mới
Câu 8. Nếu hai hàng hóa X và Y  là hàng hóa thay thế thì: 
A. Exy > 0      B. Exy < 0              B. Exy = 0             B. Exy = 1
Câu 9. Khi thu nhập thay đổi còn giá hàng hóa giữ nguyên thì:
A. Độ dốc của đường ngân sách tăng lên.
B. Độ dốc của đường ngân sách giảm xuống.
C. Độ dốc của đường ngân sách không đổi.
D. Các câu trên đều sai.
Câu 10. Tỷ lệ thay thế biên MRSXY là:
A. Số lượng hàng hóa Y thay thế cho hàng hóa X bởi người tiêu dùng.
B. Số lượng hàng hóa Y mà người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ để có thêm một hàng hóa X, sao cho tổng hữu dụng không thay đổi.
C. Độ dốc của đường ngân sách.
D. Tỷ giá tương đối của hàng hóa
Câu 11. Hàm hữu dụng của một người tiêu dùng có dạng TU = X + 2Y. Ta có thể nói:
A. Độ dốc của đường đẳng ích sẽ giảm khi ta di chuyển về phía phải.
B. Tỷ lệ thay thế biên của X và Y giảm dần.
C. X và Y là hai hàng hóa thay thế hoàn toàn.
D. X và Y là hai hàng hóa bổ sung hoàn toàn.
Câu 12. Một người tiêu dùng tối đá hóa sự thỏa mãn của minh bằng cách:
A. Chi tiêu số thu nhập của họ đối với một hàng hóa tới khi nào MU/P đạt đến 0.
B. Tiêu dùng sản phẩm cho đến khi tổng độ hữu dụng bằng 0.
C. Chi tiêu số thu nhập của họ sao cho độ hữu dụng của một đơn vị tiền (MU/P) đối với các hàng hóa là bằng nhau.
D. Phân bổ số chi tiêu cho tất cả các loại hàng hóa bằng nhau.
Câu 13. Ông A dùng 1000$ để mua hàng hóa X và Y với giá Px = 40$/sản phẩm, Py = 50$/sản phẩm. Phương trình đường ngân sách là:
A.  4X + 5Y = 100.      B. X = 25 – (5/4)Y.
C. Y = 20 – (4/5)X.   D. Các câu trên đều đúng.
Câu 14. Hàng hóa thông thường là hàng hóa:
A.Tiêu dùng tăng khi giá giảm.                B. Tiêu dùng tăng khi giá tăng  
C.Tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng.     D. Tiêu dùng giảm khi thu nhập tăng.
Câu 15.Hai điểm khác nhau nằm trên cùng một đường ngân sách thể hiện hai phương án tiêu dùng:
a. Có tỷ giá trao đổi khác nhau.  C. Có cùng mức thỏa mãn như nhau.
b. Có mức chi tiêu giống nhau.   D. Có mức chi tiêu khác nhau.
Câu 16. Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua hai loại hàng hóa X, Y với đơn giá là Px, Py , người này đạt được lợi ích tối đa khi:
a. MUx/Px = MUy/Py .           c.  MRSxy = Px/Py.
b. MUx/MUy = Px/Py .           d. Các câu trên đều đúng.
Câu 17. Khi đường đẳng ích là những đường thẳng thì:
A. Hai hàng hóa là thay thế hoàn hảo.
B. Hai hàng hóa là bổ sung hoàn hảo.
C. Hai hàng hóa không liên quan đến nhau.
D. Các câu trên đều sai.
Câu 18. Khi thu nhập tăng lên trong khi giá của các hàng hóa không thay đổi, khi đó đường ngân sách sẽ:
A. Dịch chuyển song song sang trái.           C. Xoay vào phía trong.
B. Dịch chuyển song song sang phải.   D.  Xoay ra phía ngoài.
Câu 19. Phối hợp tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng là:
A. Điểm nằm trên đường đẳng ích cao nhất.
B. Điểm nằm trên đường ngân sách.
C. Tiếp điểm của đường đẳng ích và đường ngân sách.
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 20. Các đường đẳng ích không thể cắt nhau vì:
A. Trái với giả thuyết người tiêu dùng thích nhiều hơn ít.
B. Trái với giả thuyết sự ưa thích có tính bắc cầu.
C. Các hàng hóa đều là hàng hóa tốt.
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 21. Độ dốc của đường đẳng lượng là:
A. Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản xuất
B. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu tố sản xuất
C. Cả a và b đều sai.
D. Cả a và b đều đúng
Câu 22. Một xí nghiệp sử dụng hai yếu tố sản xuất vốn (K) , lao động (L) , để sản xuất một loại sản phẩm X, phối hợp tối ưu của hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn :
A. K = L                                          C.  MPK / PK = MPL / PL
B. MPK /PL = MPL / PK                D.   MPK = MPL
Câu 23. Số sản phẩm tăng thêm khi doanh nghiệp sử dụng thêm 1 đơn vị của 1 yếu tố đầu vào( các yếu tố đầu vào khác được sử dụng với sản lượng không đổi) gọi là:
A. Hữu dụng biên           C. Năng suất biên
B. Chi phí biên               D. Doanh thu biên
Câu 24. Năng suất biên của lao động (MPL) bằng:
A. Sản lượng chia cho số lượng lao động sử dụng (Q/L)
B. Số sản phẩm tăng thêm khi lao động tăng thêm 1 đơn vị (∆Q/∆L)
C. Số lao động cần thiết để sản  xuất thêm một đơn vị sản phẩm (∆L/∆Q)
D. Không có câu nào đúng
Sử dụng số liệu sau để trả lời từ câu 25 - 26
Hàm cung và hàm cầu của sản phẩm X như sau: 
(D): Q = 40 - 2P 		Với đơn vị của P là ngàn đồng, đơn vị của Q là ngàn tấn
(S):  Q = P + 10
Câu 25. Xác định giá & sản lượng cân bằng của sản phẩm X.
A. P=10 và Q= 20    B. P=20 và Q= 20      C. P=15 và Q= 20 D. P=10 và Q= 10                                                                          
Câu 26. Hãy tính độ co dãn của cầu theo giá khi giá là 12.000 đồng.
A.  Ed = -1,5,  B. Ed = 1,5,  C. Ed = -0,5,  D. Ed = -0,25,  
Câu 27. Từ kết quả câu 26. muốn tăng doanh thu, doanh nghiệp cần điều chỉnh giá bán như thế nào?
A. Tăng giá    B. Giảm Giá,   C. Không thay đổi       D. Không thể kết luận
Sử dụng số liệu sau để trả lời từ câu 28 - 29
Một nhà sản xuất cần 2 yếu tố K và L để sản xuất sản phẩm X với giá tương ứng PK = 80 và PL =60. Hàm sản suất được cho như sau: Q = 100K.L. 
Câu 28. Nếu tổng chi phí của doanh nghiệp là 6.000.000 đồng. Tìm phương án sản xuất tối ưu và sản lượng tối đa?
A. K =37,5;L = 50, Q =187.500      C. K =37,5;L = 50, Q =178.500  
B. K =38,5;L = 50, Q =187.500       D. K =37,5;L = 50, Q =187.000  
Câu 29. Nếu doanh nghiệp muốn sản xuất 120.000 sản phẩm, chi phí sản xuất tối thiểu là bao nhiêu?
A. K= 30, L= 40, TCmin = 4800	    C. K= 20, L= 40, TCmin = 4800
B. K= 40, L= 40, TCmin = 4800	    D. K= 30, L= 30, TCmin = 4800
Sử dụng số liệu sau để trả lời từ câu 30 - 31
Một DN độc quyền có hàm số cầu P = 55 – 2Q & hàm tổng chi phí  TC = Q2 - 5Q + 100.
Câu 30. Xác định hàm chi phí biên và doanh thu biên
A. MC = 2Q - 5; MR = -4Q + 55       C. MC = Q - 5; MR = -4Q + 55
B. MC = 4Q - 5; MR = -4Q + 55Q       D. MC = 2Q - 5; MR = 4Q + 55
Câu 31. Xác định mức giá và sản lượng đạt lợi nhuận tối đa.
A. Q = 10; P = 35, ΠMAX = 200       C. Q = 10; P = 25, ΠMAX = 200
B. Q = 10; P = 15, ΠMAX = 200       D. Q = 10; P = 35, ΠMAX = 400
Sử dụng số liệu sau để trả lời từ câu 32 - 33
Một người tiêu dùng có thu nhập hàng tháng là 600 ngàn đồng dùng để mua hai hàng hóa X và Y với giá tương ứng PX = 30 ngàn đồng và PY = 10 ngàn đồng, hàm tổng lợi ích TU(X,Y) = X.Y
Câu 32. Viết phương trình đường ngân sách:
A. 3X + Y = 60 hoặc Y = 60 – 3X        C. 3X + 6Y = 60 hoặc Y = 60 – 3X                                
B. X + Y = 60 hoặc Y = 60 – 3X              D. 3X +3Y = 60 hoặc Y = 60 – 3X                                                 
Câu 33. Xác định phối hợp tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng và TUmax.
A. X= 10,  Y = 30, TUmax = 300       C. X = 10,   Y = 20, TUmax = 300 
B.  X = 10,   Y = 400, TUmax = 300      D. X = 10,   Y = 30, TUmax = 200 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Sử dụng số liệu sau để trả lời từ câu 34 - 33
Cung cầu về cam  được cho bởi các hàm sau:
Pd = 18 – 3Q và Ps = 6 + Q   ( P: nghìn đồng/kg, Q: tấn)
Câu 34. Xác định giá và lượng cân bằng của cam trên thị trường? 
A. P=9/1kg,  Q=3 (tấn)                        C. P=3/1kg,  Q=3 (tấn) 
B. P=9/1kg,  Q=4 (tấn) 	                     D. P=9/1kg,  Q=9 (tấn) 
Câu 35.  Nếu chính phủ tăng thuế gián thu làm cho lượng cân bằng mới trên thị trường cam lúc này là 2,5 tấn. Tính mức tăng thuế của chính phủ trên 1kg ?
· A.  t=2.000, B. t= 1.500,      C. t= 2.500,    D. t = 3.000
Câu 36. Mức giá cân bằng mới
A. P= 10.500,   B. P=10. 000,    C. P=9.500,     D. P=12.000
Câu 37. Mức thuế người tiêu dùng và người sản xuất gánh chịu?
A. Td=1.500, Ts = 500             C. Td=1.500, Ts = 500
B. Td=1.500, Ts = 500             D. Td=1.500, Ts = 500
Câu 38. Tính hệ số co giãn của cầu và cung tại điểm cân bằng (theo kết quả câu 34)
A. Ed=-1, Es=3,        C. Ed=-1, Es=3,5,
B. Ed=-3, Es=3,         D. Ed=-1, Es=2,
Câu 39: Sự gia nhập thị trường thị trường của những doanh nghiệp mới sẽ làm cho:
A. Cung tăng và giá bán tăng.                                C. Cung giảm và giá bán tăng.
B. Cung tăng và giá bán giảm.                               D.  Cung giảm và giá bán giảm.
Câu 40. Những đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn:
A. Thông tin hoàn hảo.                             C.  Sản phẩm đồng nhất.
B. [bookmark: _GoBack]Tự do gia nhập ngành.            D. Doanh nghiệp là người định giá.
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